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I. Answer these questions: (1point)
	1. What is the net income ?
If the company’s revenues of a period exceed its expenses of the same period , net income results.
2. What is “ cost – volume – profit  analysis ” ?
It is an analysis of the effects of any company’s operating changes . It is also called “ break even analysis”
II. Match each term in column B with a term of similar meaning in column A. (1 point)
		A							B
(1) objective					a. something produced
(2) timely					b. aim, goal
(3) suggest					c. propose
(4) determine					d. decide, make a decision
(5) product					e. occurring at just the right time

1.		b	2.	e	3.	c	4.	d	5.	a

III. Make “ true” or “ false” choices (2 points)
1. Net loss is a decrease in owner’s equity resulting from operation of the business .[  T	]
2. An unfavourable balance of trade exists when nations export less than they import.[   T   ]
3. Revenues are decreases of assets resulting from the delivery of goods or the rendering services to customers.[  F	]
4. The bank opens the L/C only by mail. [   F	]
5. CIF means Cost , Insurance and Freight. [ T]	  ]

IV. Rewrite the sentences without changing the meaning : (2 points)

1. You have to pay for the insurance and freight.
It is necessary for you to pay for the insurance and freight.
	2. You’ll have to pay at least 5% more both for the insurance and freight .
	It will be necessary for you to pay at least 5% more both for the insurance and freight.
3.Decision makers can control and monitor the business operations according to the master budget. 
It is possible for decision makers to control and monitor the business operations according to the master budget.
	4. You ‘d better do your homework  every evening .
	You should do your homework every evening
5. He can’t compute the unit cost of this item. 
It is impossible for him to compute the unit cost of this item.
V. Translate into Vietnamese: (2 points)

1. The heading of an income statement covers the name of the business, the date of the income statement and the name of the financial statement “ income statement”
Đầu đề mục của một bảng báo cáo lợi tức bao gồm tên của doanh nghiệp , ngày tháng lập bảng báo cáo lợi tức và tên của bảng báo cáo tài chính” bảng báo cáo lợi tức”
2. Cost accounting provides timely unit product cost through the use of perpetual inventory procedures and predetermined factory overhead rates
Hạch toán giá thành cung cấp kịp thời giá thành đơn vị sản phẩm thông qua việc sử dụng thủ tục kiểm kê liên tục và mức đầu phí cơ xưởng được định trước.

VI. Translate into English: (2 points)

1. Chúng tôi sẽ trả tiền bảo hiểm và cước phí.
We ‘ll pay for the insurance and freight.
2.Chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi hạng nhất và bảo hành toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi trong 3 năm .
We provide a first-class service and a full guarantee for all our products for three years
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